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STT Ký hiệu lô đất Số lô Diện tích Tên đường Lộ giới Ghi chú

A

I KHU OLK-02 28 2.079,5

1 OLK-02-1 1 87,0
Tuyến D2

Tuyến N3

13

13
Lô góc

2 OLK-02-2 1 70,0 Tuyến N3 13

3 OLK-02-3 1 70,0 Tuyến N3 13

4 OLK-02-4 1 70,0 Tuyến N3 13

5 OLK-02-5 1 70,0 Tuyến N3 13

6 OLK-02-6 1 70,0 Tuyến N3 13

7 OLK-02-7 1 70,0 Tuyến N3 13

8 OLK-02-8 1 70,0 Tuyến N3 13

9 OLK-02-9 1 70,0 Tuyến N3 13

10 OLK-02-10 1 70,0 Tuyến N3 13

11 OLK-02-11 1 70,0 Tuyến N3 13

12 OLK-02-12 1 70,0 Tuyến N3 13

13 OLK-02-13 1 100,5
Tuyến N3

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

14 OLK-02-14 1 100,5
Tuyến N3

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

15 OLK-02-15 1 70,0 Tuyến N3 13

16 OLK-02-16 1 70,0 Tuyến N3 13

17 OLK-02-17 1 70,0 Tuyến N3 13

18 OLK-02-18 1 70,0 Tuyến N3 13

19 OLK-02-19 1 70,0 Tuyến N3 13

20 OLK-02-20 1 70,0 Tuyến N3 13

21 OLK-02-21 1 70,0 Tuyến N3 13

22 OLK-02-22 1 70,0 Tuyến N3 13

23 OLK-02-23 1 70,0 Tuyến N3 13

24 OLK-02-24 1 70,0 Tuyến N3 13

25 OLK-02-25 1 70,0 Tuyến N3 13

26 OLK-02-26 1 70,0 Tuyến N3 13

27 OLK-02-27 1 87,0
Tuyến N3

Tuyến D3

13

13
Lô góc

28 OLK-02-28 1 94,5
Tuyến D3

Tuyến N4

13

12
Lô góc

II KHU OLK-03 25             1.832,00 

1 OLK-03-1 1 102,5
Tuyến D3

Tuyến N5

13

12
Lô góc

2 OLK-03-2 1 70,0 Tuyến N5 12

3 OLK-03-3 1 70,0 Tuyến N5 12

4 OLK-03-4 1 70,0 Tuyến N5 12

Phụ lục

DANH SÁCH 178 LÔ ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ VINH 

QUANG, XÃ PHƯỚC SƠN; KHU DÂN CƯ DƯỚI CỔNG CHÀO THÔN LƯƠNG BÌNH, XÃ PHƯỚC 

THẮNG VÀ KHU DÂN CƯ PHÍA ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC HÒA, 

XÃ PHƯỚC HÒA, HUYỆN TUY PHƯỚC (ĐỢT 10)
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

CÁC LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN KHU TĐC VINH QUANG, XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN TUY 

PHƯỚC, QUỸ ĐẤT DO BAN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÀN GIAO
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STT Ký hiệu lô đất Số lô Diện tích Tên đường Lộ giới Ghi chú

5 OLK-03-5 1 70,0 Tuyến N5 12

6 OLK-03-6 1 70,0 Tuyến N5 12

7 OLK-03-7 1 70,0 Tuyến N5 12

8 OLK-03-8 1 70,0 Tuyến N5 12

9 OLK-03-9 1 70,0 Tuyến N5 12

10 OLK-03-10 1 70,0 Tuyến N5 12

11 OLK-03-11 1 70,0 Tuyến N5 12

12 OLK-03-12 1 70,0 Tuyến N5 12

13 OLK-03-13 1 70,0 Tuyến N5 12

14 OLK-03-14 1 70,0 Tuyến N5 12

15 OLK-03-15 1 70,0 Tuyến N5 12

16 OLK-03-16 1 70,0 Tuyến N5 12

17 OLK-03-17 1 70,0 Tuyến N5 12

18 OLK-03-18 1 70,0 Tuyến N5 12

19 OLK-03-19 1 70,0 Tuyến N5 12

20 OLK-03-20 1 70,0 Tuyến N5 12

21 OLK-03-21 1 70,0 Tuyến N5 12

22 OLK-03-22 1 70,0 Tuyến N5 12

23 OLK-03-23 1 70,0 Tuyến N1 13

24 OLK-03-24 1 70,0 Tuyến N1 13

25 OLK-03-44 1 119,5
Tuyến N1

Tuyến D3

13

13
Lô góc

III KHU OLK-04 16 1.120,0

1 OLK-04-30 1 70,0 Tuyến N1 13

2 OLK-04-31 1 70,0 Tuyến N1 13

3 OLK-04-32 1 70,0 Tuyến N1 13

4 OLK-04-33 1 70,0 Tuyến N1 13

5 OLK-04-34 1 70,0 Tuyến N1 13

6 OLK-04-35 1 70,0 Tuyến N1 13

7 OLK-04-36 1 70,0 Tuyến N1 13

8 OLK-04-37 1 70,0 Tuyến N1 13

9 OLK-04-38 1 70,0 Tuyến N1 13

10 OLK-04-39 1 70,0 Tuyến N1 13

11 OLK-04-40 1 70,0 Tuyến N1 13

12 OLK-04-41 1 70,0 Tuyến N1 13

13 OLK-04-42 1 70,0 Tuyến N1 13

14 OLK-04-43 1 70,0 Tuyến N1 13

15 OLK-04-44 1 70,0 Tuyến N1 13

16 OLK-04-45 1 70,0 Tuyến N1 13

IV KHU OLK-05 55 4.465,0

1 OLK-05-1 1 83,5
Tuyến D3

Tuyến N2

13

14
Lô góc

2 OLK-05-2 1 80,0 Tuyến N2 14

3 OLK-05-3 1 80,0 Tuyến N2 14

4 OLK-05-4 1 80,0 Tuyến N2 14

5 OLK-05-5 1 80,0 Tuyến N2 14

6 OLK-05-6 1 83,5
Tuyến N2

Tuyến D4

14

13
Lô góc

7 OLK-05-7 1 80,0 Tuyến D4 13

8 OLK-05-8 1 80,0 Tuyến D4 13
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STT Ký hiệu lô đất Số lô Diện tích Tên đường Lộ giới Ghi chú

9 OLK-05-9 1 80,0 Tuyến D4 13

10 OLK-05-10 1 80,0 Tuyến D4 13

11 OLK-05-11 1 80,0 Tuyến D4 13

12 OLK-05-12 1 80,0 Tuyến D4 13

13 OLK-05-13 1 80,0 Tuyến D4 13

14 OLK-05-14 1 80,0 Tuyến D4 13

15 OLK-05-15 1 80,0 Tuyến D4 13

16 OLK-05-16 1 80,0 Tuyến D4 13

17 OLK-05-17 1 80,0 Tuyến D4 13

18 OLK-05-18 1 83,5
Tuyến D4

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

19 OLK-05-19 1 83,5
Tuyến D4

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

20 OLK-05-20 1 80,0 Tuyến D4 13

21 OLK-05-21 1 80,0 Tuyến D4 13

22 OLK-05-22 1 80,0 Tuyến D4 13

23 OLK-05-23 1 80,0 Tuyến D4 13

24 OLK-05-24 1 80,0 Tuyến D4 13

25 OLK-05-25 1 80,0 Tuyến D4 13

26 OLK-05-26 1 80,0 Tuyến D4 13

27 OLK-05-27 1 80,0 Tuyến D4 13

28 OLK-05-28 1 80,0 Tuyến D4 13

29 OLK-05-29 1 80,0 Tuyến D4 13

30 OLK-05-30 1 80,0 Tuyến D4 13

31 OLK-05-31 1 79,0
Tuyến D4

Tuyến N1

13

13
Lô góc

32 OLK-05-32 1 125,0
Tuyến N1

Tuyến D3

13

13
Lô góc

33 OLK-05-33 1 80,0 Tuyến D3 13

34 OLK-05-34 1 80,0 Tuyến D3 13

35 OLK-05-35 1 80,0 Tuyến D3 13

36 OLK-05-36 1 80,0 Tuyến D3 13

37 OLK-05-37 1 80,0 Tuyến D3 13

38 OLK-05-38 1 80,0 Tuyến D3 13

39 OLK-05-39 1 80,0 Tuyến D3 13

40 OLK-05-40 1 80,0 Tuyến D3 13

41 OLK-05-41 1 80,0 Tuyến D3 13

42 OLK-05-42 1 80,0 Tuyến D3 13

43 OLK-05-43 1 83,5
Tuyến D3

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

44 OLK-05-44 1 83,5
Tuyến D3

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

45 OLK-05-45 1 80,0 Tuyến D3 13

46 OLK-05-46 1 80,0 Tuyến D3 13

47 OLK-05-47 1 80,0 Tuyến D3 13

48 OLK-05-48 1 80,0 Tuyến D3 13

49 OLK-05-49 1 80,0 Tuyến D3 13

50 OLK-05-50 1 80,0 Tuyến D3 13

51 OLK-05-51 1 80,0 Tuyến D3 13

52 OLK-05-52 1 80,0 Tuyến D3 13
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STT Ký hiệu lô đất Số lô Diện tích Tên đường Lộ giới Ghi chú

53 OLK-05-53 1 80,0 Tuyến D3 13

54 OLK-05-54 1 80,0 Tuyến D3 13

55 OLK-05-55 1 80,0 Tuyến D3 13

V KHU OLK-06 29 2.365,5

1 OLK-06-1 1 80,0 Tuyến N2 14

2 OLK-06-2 1 80,0 Tuyến N2 14

3 OLK-06-3 1 83,5
Tuyến N2

Tuyến D4

14

13
Lô góc

4 OLK-06-4 1 80,0 Tuyến D4 13

5 OLK-06-5 1 80,0 Tuyến D4 13

6 OLK-06-6 1 80,0 Tuyến D4 13

7 OLK-06-7 1 80,0 Tuyến D4 13

8 OLK-06-8 1 80,0 Tuyến D4 13

9 OLK-06-9 1 80,0 Tuyến D4 13

10 OLK-06-10 1 80,0 Tuyến D4 13

11 OLK-06-11 1 80,0 Tuyến D4 13

12 OLK-06-12 1 80,0 Tuyến D4 13

13 OLK-06-13 1 80,0 Tuyến D4 13

14 OLK-06-14 1 80,0 Tuyến D4 13

15 OLK-06-15 1 83,5
Tuyến D4

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

16 OLK-06-16 1 83,5
Tuyến D4

Đường nội bộ

13

4
Lô góc

17 OLK-06-17 1 80,0 Tuyến D4 13

18 OLK-06-18 1 80,0 Tuyến D4 13

19 OLK-06-19 1 80,0 Tuyến D4 13

20 OLK-06-20 1 80,0 Tuyến D4 13

21 OLK-06-21 1 80,0 Tuyến D4 13

22 OLK-06-22 1 80,0 Tuyến D4 13

23 OLK-06-23 1 80,0 Tuyến D4 13

24 OLK-06-24 1 80,0 Tuyến D4 13

25 OLK-06-25 1 80,0 Tuyến D4 13

26 OLK-06-26 1 80,0 Tuyến D4 13

27 OLK-06-27 1 80,0 Tuyến D4 13

28 OLK-06-28 1 80,0 Tuyến D4 13

29 OLK-06-29 1 115,0
Tuyến D4

Tuyến N1

13

13
Lô góc

153 11.862,00       

B

I KHU NO-06 24 2.870,76

1 NO-06-01 1 107,50
Đường ĐD 02

Đường ĐN 01

14

14
Lô góc

2 NO-06-02 1 120,00 Đường ĐD 02 14

3 NO-06-03 1 120,00 Đường ĐD 02 14

4 NO-06-04 1 120,00 Đường ĐD 02 14

5 NO-06-05 1 120,00 Đường ĐD 02 14

6 NO-06-06 1 120,00 Đường ĐD 02 14

Cộng

CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ DƯỚI CỔNG CHÀO THÔN LƯƠNG BÌNH, XÃ PHƯỚC 

THẮNG, HUYỆN TUY PHƯỚC, QUỸ ĐẤT DO BAN QLDA GIAO THÔNG TỈNH BÀN GIAO
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STT Ký hiệu lô đất Số lô Diện tích Tên đường Lộ giới Ghi chú

7 NO-06-07 1 120,00 Đường ĐD 02 14

8 NO-06-08 1 120,00 Đường ĐD 02 14

9 NO-06-09 1 120,00 Đường ĐD 02 14

10 NO-06-10 1 120,00 Đường ĐD 02 14

11 NO-06-11 1 120,00 Đường ĐD 02 14

12 NO-06-12 1 127,88
Đường ĐD 02

Đường ĐN 02

14

14
Lô góc

13 NO-06-13 1 127,88
Đường ĐN 02

Đường ĐD 01

14

12,5
Lô góc

14 NO-06-14 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

15 NO-06-15 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

16 NO-06-16 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

17 NO-06-17 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

18 NO-06-18 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

19 NO-06-19 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

20 NO-06-20 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

21 NO-06-21 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

22 NO-06-22 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

23 NO-06-23 1 120,00 Đường ĐD 01 12,5

24 NO-06-24 1 107,50
Đường ĐD 01

Đường ĐN 01

12,5

14
Lô góc

C

I KHU OLK-01 1 300,0

1 OLK-01-12 1 300,0
Đường ĐS1

Đường ĐS3

18

14
Lô góc

178 15.032,76 Tổng cộng

LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA ĐÔNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC HÒA, 

THÔN KIM TÂY, XÃ PHƯỚC HOÀ, HUYỆN TUY PHƯỚC, QUỸ ĐẤT DO BAN QLDA GIAO 

THÔNG TỈNH BÀN GIAO
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